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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Phần Lịch Sử: 
1. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí 

Hệ quả 

Tích cực Tiêu cực 

- Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những 

con đường mới, dân tộc mới. 

- Sự ra đời của chủ nghĩa thực dân. 

- Thúc đẩy sự giao lưu quốc tế về kinh tế, văn 

hóa. 

- Nạn cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da 

đen. 

- Thị trường thế giới được mở rộng, chủ nghĩa 

tư bản ra đời. 

- Thổ dân và nền văn hóa châu Mĩ bị hủy diệt. 

Câu 2: Điều kiện tự nhiên vùng đất Ấn Độ 

- Ấn Độ thuộc khu vực Nam Á, phía Bắc là dãy Himalaya. 

- Ba mặt giáp biển thuận lợi giao thương buôn bán. 

- Nông nghiệp và chăn nuôi gia sức phát triển. 

Câu 3: Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Ấn Độ thời kì Gúp-ta 

Lĩnh vực Nội dung 

Chính trị - Năm 320, Ấn Độ được thống nhất, vướng triều Gúp-Ta được thành lập 

Năm 535, Vương triều kết thức bởi sự xâm lược của người Hung Nô 

Kinh tế - Nông nghiệp phát triển 

- Thương mại phát triển ở các thành thị, đồng tiền vàng, bạc được sử dụng 
rộng rãi 

- Nghề luyện kim, luyện sắt, làm đồ trang sức đạt đến đỉnh cao 

Xã hội Chế độ đẳng cấp: thể hiện rõ vị trí xã hội và nghề nghiệp mỗi người 

- Tôn giáo có sự ảnh hưởng mạnh mẽ vào xã hội 

Câu 4: Quá trình hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á 

Thế kỉ X, thời kì thống nhất và phát triển của một số quốc gia như: Cam-pu-chia, Pa-gan, Sri Vi-giay-

a. 

- Thế kỉ XIII, đánh dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của các quốc gia phong kiến Đông 

Nam Á. 
- Thế kỉ XV, vương quốc Ma-lắc-ca được thành lập, nhanh chóng phát triển thịnh vượng. 

→ Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI là thời kì phát triển thịnh vượng của nền kinh tế khu 

vực 

Câu 5: Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á 

Lĩnh vực Thành tựu 

Tôn giáo 
+ Phật giáo phát triển rực rỡ. 

+ Thế kỉ XIII, Hồi giáo bắt đầu du nhập vào Đông Nam Á 

Chữ viết Sớm xuất hiện, tạo cơ sở cho sự phát triển của văn học, sử học. 

Văn học, sử 
học 

+ Đám cưới A-rơ-giu-na của nhà thơ Kan-va (người Java), thế kỉ XI 

+ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu thế kỉ XIII 
+ Sử thi Na-ga-ra-kri-ta-ga-ma của Mô-giô-pa-hit, thế kỉ XIV 

+ Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi (Đại Việt), thế kỉ XV 

Kiến trúc - 

điêu khắc 

+ Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như: Pa-gan, Ăng-co, Thăng Long 

+ Nhiều tác phẩm điêu khắc như điêu khắc gỗ của Đại Việt, điêu khắc đá của Cam-

pu-chia 

Câu 6: Các thành tựu văn hóa Ấn Độ đã ảnh hưởng đến một số quốc gia trong khu vực Đông 

Nam Á: 
................................................................................ 
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Phần Địa Lí: 
Câu 7: Đô thị hóa châu Âu 

- Châu Âu có mức độ đô thị hóa cao với 75% số dân sống trong các đô thị ( năm 2020). 

- Sự phát triển sản xuất công nghiệp và mở rộng đô thị ra khu vực ngoại thành đã thúc đẩy quá trình 

đô thị hóa nông thôn. 

- Lối sống đô thị văn minh hiện đại đã trở nên phổ biến trong dân cư châu Âu. 
Câu 8: Khái quát Liên Minh Châu Âu  

- Diện tích ( 2020): 4,1 triệu km2 

- Số dân (2020): 447,7 triệu người. 

- Tiền thân của Liên minh Châu Âu là Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) được thành lập với 6 quốc 

gia thành viên Đức, Pháp, I-ta-li-a, Hà Lan, Bỉ, Lúc-xem-bua. 

- Đến năm 2020, Anh rời Liên minh châu Âu, tổ chức này có 27 quốc gia thành viên. 

Câu 9: Vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á 

- Về vị trí: phần đất liền châu Á kéo dài từ vùng cận cực Bắc đến xích đạo, một số đảo và quần đảo 

kéo đến vĩ tuyến 100N. Châu Á tiếp giáp với 2 châu lục lớn, ba mặt còn lại tiếp giáp với biển và đại 

dương. 
- Về kích thước: Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới. Lãnh thổ diện tích đất liền là 41,5triệu 

Km2, tính cả các đảo , diện tích khoảng 44,4triệu Km2. 

- Về hình dạng, lãnh thổ châu Á có dạng khối rộng lớn. Bờ biển bị chia cắt mạnh, có nhiều bán dảo, 

vịnh biển… 
Câu 10: Vị trí địa lí Châu Phi 

- Châu Phi nằm ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam, bán cầu Đông và bán cầu Tây.  

- Phần lớn lãnh thổ nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. 

- Vị trí tiếp giáp : + Phía Bắc giáp với Châu Âu qua Địa Trung Hải. 

                             + Phía Đông Bắc giáp Châu Á qua Biển Đỏ và bán đảo Xi-nai. 
                             + Phía Tây giáp Đại Tây Dương. 

                             + Phía Đông giáp Ấn Độ Dương. 

 

Bài tập : phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. 

 

 

 

 

 

 

HẾT 

Chúc các con học bài thật tốt !! 


